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PHÁP LỆNH
TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;
Căn cứ vào các điều 92, 93 và 94 của Bộ luật tố tụng hình sự;
Pháp lệnh này quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quanđiều tra hình sự, của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạtđộng điều tra hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động điều tra hình sự củaBộ đội biên phòng, Hải quan và Kiểm lâm. 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1
Tổ chức cơ quan điều tra.
1- Các cơ quan điều tra theo Bộluật tố tụng hình sự gồm có:
a) Cơ quan điều tra của Lực lượngCảnh sát nhân dân;
b) Cơ quan điều tra của Lực lượngAn ninh nhân dân;
c) Cơ quan điều tra trong Quânđội nhân dân;
d) Cơ quan điều tra của Viện kiểmsát nhân dân.
2- Ngoài các cơ quan điều tra quyđịnh tại khoản 1 Điều này, trong Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Lực lượng An ninhnhân dân và trong Quân đội nhân dân còn có các cơ quan khác được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Pháp lệnh này.
Điều 2
Nhiệm vụ của cơ quan điều tra.
1- Cơ quan điều tra tiến hànhđiều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sựquy định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồsơ, đề nghị truy tố; tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu các cơquan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa.
2- Các cơ quan được quy định tạikhoản 2 Điều 1 của Pháp lệnh này, trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiệnsự việc có dấu hiệu phạm tội thì tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm kịpthời phát hiện tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, chuyển hồ sơcho cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Điều 3
Nguyên tắc hoạt động điều tra.
Hoạt động điều tra phải tôn trọngsự thật, tiến hành một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứngcứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng vàtình tiết giảm nhẹ, trách nhiệm của bị can nhằm phát hiện chính xác, nhanhchóng mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
Mọi hoạt động điều tra phải tuântheo pháp luật, chấp hành các nguyên tắc do Bộ luật tố tụng hình sự quy định.Cơ quan điều tra cấp dưới chịu sự chỉ đạo của cơ quan điều tra cấp trên.
Điều 4
Hoạt động điều tra của Bộ đội biênphòng, Hải quan và Kiểm lâm.
Đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quanHải quan và cơ quan Kiểm lâm tiến hành điều tra theo quy định của Điều 93 Bộluật tố tụng hình sự và các quy định tại Chương V Pháp lệnh này.
Điều 5
Trách nhiệm chấp hành các quyếtđịnh và yêu cầu của người tiến
hành điều tra.
Các cơ quan, tổ chức hữu quan vàcông dân phải chấp hành những quyết định, yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan điềutra, của điều tra viên, của Thủ trưởng và những cán bộ được phân công làm nhiệmvụ điều tra của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra, của Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, Thủ trưởng cơ quan Hải quan,Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm và những cán bộ được giao nhiệm vụ điều tra của cáccơ quan này trong khi tiến hành điều tra.
Các cơ quan, tổ chức hữu quanphải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện các quyết định, yêu cầu đó.
Điều 6
Kiểm sát hoạt động điều tra.
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sátviệc tuân theo pháp luật, bảo đảm hoạt động điều tra của cơ quan điều tra, củacác cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, củađơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm lâm phải tuân thủcác quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh này.
Viện kiểm sát phải phát hiện kịpthời những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra và đề ra những biện phápkhắc phục.
Cơ quan điều tra các cơ quan khácđược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, đơn vị Bộ đội biênphòng, cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm lâm phải thực hiện những yêu cầu, quyếtđịnh của Viện kiểm sát.
Điều 7
Việc tham gia của các tổ chức xãhội và của công dân trong hoạt
động điều tra.
1- Mặt trận Tổ quốc, các thànhviên của Mặt trận và công dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia các hoạt độngđiều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
2- Trong hoạt động điều tra, cơquan điều tra, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra, đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm lâm phảidựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuậnlợi để các tổ chức xã hội và công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
3- Khi phát hiện những hành vitrái pháp luật trong hoạt động điều tra, các tổ chức xã hội và công dân cóquyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với Viện kiểm sát nhân dân, với các cơ quancó thẩm quyền. Các cơ quan này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời.
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠQUAN ĐIỀU TRA 
MỤC A
CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ CÁC CƠQUAN KHÁC CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT
NHÂN DÂN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤTIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA. 
Điều 8
Thẩm quyền điều tra của cơ quanđiều tra và các cơ quan khác
của Lực lượng Cảnh sát nhân dânđược giao nhiệm vụ tiến hành một
số hoạt động điều tra.
Cơ quan điều tra và các cơ quankhác của Lực lượng Cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạtđộng điều tra, điều tra tất cả các tội phạm quy định tại các chương từ ChươngII đến Chương X Phần "Các tội phạm" của Bộ luật hình sự, trừ nhữngtội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra của Lực lượng An ninhnhân dân, cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và những trường hợp do cơquan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tiến hành điều tra. Đối với các tộiphạm quy định các điều 94, 95, 96 và 97 của Bộ luật hình sự, việc phân côngtrách nhiệm điều tra giữa các cơ quan điều tra của Lực lượng Cảnh sát nhân dânvà Lực lượng An ninh nhân dân do Bộ trưởng Bộ nội vụ quyết định.
Điều 9
Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra củacơ quan điều tra của Lực lượng
Cảnh sát nhân dân.
Cục điều tra của Lực lượng Cảnhsát nhân dân điều tra các tội phạm quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh này, khithấy cần trực tiếp điều tra.
Phòng điều tra của Lực lượng Cảnhsát nhân dân cấp tỉnh điều tra các tội phạm quy định tại Điều 8 của Pháp lệnhnày, khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnhvà các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra cấp dưới, nhưngxét thấy cần trực tiếp tiến hành điều tra.
Đội điều tra của Lực lượng Cảnhsát nhân dân cấp huyện điều tra các tội phạm quy định tại Điều 8 của Pháp lệnhnày, khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện.
Điều 10
Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra củacác cơ quan khác của Lực lượng
Cảnh sát nhân dân được giao nhiệmvụ tiến hành một số hoạt động
điều tra.
Các cục Cảnh sát trực tiếp đấutranh chống tội phạm kinh tế và các tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; cácphòng Cảnh sát trực tiếp đấu tranh chống tội phạm kinh tế và các tội xâm phạmtrật tự, an toàn xã hội, ban giám thị trại tạm giam ở cấp tỉnh và trại giam,trong khi làm nhiệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quyđịnh tại Điều 8 của Pháp lệnh này đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thìra quyết định khởi tố vụ án theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, lấy lờikhai, khám xét, thu giữ, bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án; khi xét cần ngăn chặn ngay việc người có hành vi phạm tội chạy trốn,tiêu huỷ chứng cứ hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm thì tạm giữ ngay người đó vàxin ngay lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền; trong thời hạn 6 ngày, kểtừ ngày ra quyết định khởi tố vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điềutra có thẩm quyền của Lực lượng Cảnh sát nhân dân.
MỤC B
CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ CÁC CƠQUAN KHÁC CỦA LỰC LƯỢNG AN NINH
NHÂN DÂN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤTIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA. 
Điều 11
Thẩm quyền điều tra của cơ quanđiều tra và các cơ quan khác
của Lực lượng An ninh nhân dânđược giao nhiệm vụ tiến hành một
số hoạt động điều tra.
Cơ quan điều tra và các cơ quankhác của Lực lượng An ninh nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạtđộng điều tra có thẩm quyền điều tra:
a) Các tội xâm phạm an ninh quốcgia, các tội phá hoại hoà bình chống loài người và tội phạm chiến tranh quyđịnh tại Chương I và Chương XII Phần "Các tội phạm" của Bộ luật hìnhsự, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trongQuân đội nhân dân. Đối với những tội phạm quy định tại các điều 94, 95, 96 và97 của Bộ luật hình sự thì việc phân công trách nhiệm điều tra giữa các cơ quanđiều tra của Lực lượng Cảnh sát nhân dân và Lực lượng An ninh nhân dân do Bộtrưởng Bộ nội vụ quyết định.
b) Các tội phạm mà người thựchiện là cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.
Điều 12
Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra củacơ quan điều tra của Lực lượng
An ninh nhân dân.
Cục điều tra của Lực lượng Anninh nhân dân điều tra các tội phạm quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh này, khithấy cần trực tiếp điều tra.
Phòng điều tra của Lực lượng Anninh nhân dân cấp tỉnh điều tra các tội phạm quy định tại Điều 11 của Pháp lệnhnày, trừ những tội phạm quy định tại Chương XII Phần "Các tội phạm"của Bộ luật hình sự và những tội phạm do Cục điều tra của Lực lượng An ninhnhân dân trực tiếp điều tra.
Điều 13
Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra củacác cơ quan khác trong Lực
lượng An ninh nhân dân được giaonhiệm vụ tiến hành một số hoạt
động điều tra.
Các cục của Lực lượng An ninhnhân dân và các phòng của Lực lượng An ninh nhân dân cấp tỉnh trực tiếp đấutranh chống các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trong khi làm nhiệm vụ củamình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu phạm tội quy định tại Điều 11 của Pháplệnh này đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì ra quyết định khởi tố vụán theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; lấy lời khai, khám xét, thu giữ,bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án; khi xét cần ngănchặn ngay việc người có hành vi phạm tội chạy trốn, tiêu huỷ chứng cứ hoặc tiếptục thực hiện tội phạm thì tạm giữ ngay người đó và xin ngay lệnh bắt khẩn cấpcủa cơ qua có thẩm quyền; trong thời hạn 6 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởitố vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền của Lựclượng An ninh nhân dân.
Đội an ninh ở cấp huyện trong khilàm niệm vụ của mình mà phát hiện sự việc có dấu hiệu tội xâm phạm an ninh quốcgia thì tiến hành ngay việc truy bắt người có hành vi phạm tội chạy trốn; lấylời khai, thu giữ, bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụán, và báo ngay cho Phòng điều tra của Lực lượng An ninh nhân dân cấp tỉnh.
MỤC C
CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG QUÂNĐỘI NHÂN DÂN. 
Điều 14
Tổ chức cơ quan điều tra trongQuân đội nhân dân.
Cơ quan điều tra trong Quân độinhân dân gồm có:
Cục điều tra hình sự ở Bộ quốcphòng, Phòng điều tra hình sự ở Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Binh chủng vàcấp tương đương, Ban điều tra hình sự ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cấp tươngđương; Cục an ninh quân đội ở Bộ quốc phòng và Phòng an ninh quân đội ở Tổngcục, Quân khu, Quân chủng, Binh chủng và cấp tương đương.
Điều 15
Thẩm quyền điều tra của cơ quanđiều tra trong Quân đội nhân dân.
Các cơ quan điều tra hình sựtrong Quân đội nhân dân căn cứ vào thẩm quyền xét xử của các Toà án quân sự,tiến hành điều tra các tội phạm quy định tại các chương từ Chương II đến ChươngXII Phần "Các tội phạm" của Bộ luật hình sự, trừ những trường hợp docơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự, Cục An ninh quân đội, Phòng an ninhquân đội và cơ quan điều tra của Lực lượng An ninh nhân dân điều tra.
Cục An ninh quân đội và các PhòngAn ninh quân đội căn cứ vào thẩm quyền xét xử của các Toà án quân sự, tiến hànhđiều tra các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hoà bình, chốngloài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương I, Chương XII và các tộiphạm quy định tại các điều 256, 257, 262, 263 và 269 của Bộ luật hình sự, trừ cáctội phạm mà người thực hiện là cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.
Điều 16
Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra củacác cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một sốhoạt động điều tra.
Khi phát hiện những hành vi phạmtội quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh này, xảy ra trong khu vực đóng quân củađơn vị, thì Thủ trưởng đơn vị độc lập cấp Trung đoàn, Lữ đoàn có quyền tiếnhành một số hoạt động điều tra: lập biên bản phạm tội quả tang, lấy lời khai,thu giữ bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, trongnhững trường hợp quy định tại Điều 63 của Bộ luật tố tụng hình sự thì có quyềnra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét; chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩmquyền.
MỤC D
CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆNKIỂM SÁT NHÂN DÂN 
Điều 17
Tổ chức cơ quan điều tra của Việnkiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.
Cơ quan điều tra của Viện kiểmsát nhân dân gồm có: Cục điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Phòngđiều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Phòng điều tra thuộc Viện kiểmsát quân sự trung ương và Ban điều tra thuộc Viện kiểm sát quân sự ở Tổng cục,Quân khu, Quân chủng và cấp tương đương.
Điều 18
Thẩm quyền điều tra của cơ quanđiều tra của Viện kiểm sát nhân
dân.
1- Cục điều tra của Viện kiểm sátnhân dân tối cao, Phòng điều tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh điều tratrong những trường hợp sau đây, khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xét thấycần thiết:
a) Khi phát hiện trong hoạt độngđiều tra có những hành vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
b) Khi tiến hành kiểm sát việctuân theo pháp luật phát hiện những vụ phạm tội rõ ràng mà xét thấy không cầnthiết phải chuyển cho cơ quan điều tra khác;
c) Khi phát hiện tội phạm tronghoạt động tư pháp.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao có thể giao cho cơ quan điều tra của Viện kiểm sát điều tra trongnhững trường hợp khác.
2- Phòng điều tra của Viện kiểmsát quân sự trung ương, Ban điều tra của Viện kiểm sát quân sự ở Tổng cục, Quânkhu, Quân chủng và cấp tương đương điều tra những trường hợp quy định tại khoản1 Điều này, nếu vụ án đó thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự.
CHƯƠNG III
QUAN HỆ PHÂN CÔNG VÀ PHỐIHỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 
Điều 19
Quan hệ giữa cơ quan điều tra vàcác cơ quan khác trong hoạt
động điều tra.
Quan hệ giữa cơ quan điều tra vớicác cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là quanhệ phân công và phối hợp nhằm phát hiện kịp thời tội phạm và người phạm tội.
Các yêu cầu bằng văn bản của cơquan điều tra phải được các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một sốhoạt động điều tra nghiêm chỉnh thực hiện.
Các cơ quan khác được giao nhiệmvụ tiến hành một số hoạt động điều tra, sau khi khởi tố vụ án, áp dụng các biệnpháp ngăn chặn theo thẩm quyền phải gửi ngay các quyết định đó cho Viện kiểmsát và thông báo cho cơ quan điều tra cùng cấp biết.
Đối với sự việc có dấu hiệu phạmtội mà chưa rõ thẩm quyền điều tra thì cơ quan điều tra nào phát hiện trướcphải tiến hành ngay các biện pháp điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụnghình sự và của Pháp lệnh này; khi đã xác định thẩm quyền thì chuyển giao ngaycho cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Các đơn vị Cảnh sát nhân dân, đơnvị Kiểm soát quân sự có trách nhiệm hỗ trợ và thực hiện các yêu cầu của Thủtrưởng cơ quan điều tra, của điều tra viện và của Thủ trưởng các cơ quan khácđược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Điều 20
Uỷ thác điều tra.
Khi cần thiết, cơ quan điều tracó thể uỷ thác cho cơ quan điều tra khác thực hiện một số hoạt động điều tra.Cơ quan điều tra được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc uỷ thác.
Trong trường hợp cơ quan điều trađược uỷ thác không thể thực hiện được từng phần hoặc toàn bộ việc uỷ thác thìphải báo ngay bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan điều tra đã uỷ thác biết.
Điều 21
Giải quyết tranh chấp về thẩmquyền điều tra.
Khi có tranh chấp về thẩm quyềnđiều tra giữa các cơ quan điều tra thuộc các ngành khác nhau thì Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân cùng cấp, nơi tội phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện tộiphạm giải quyết. Khi có tranh chấp về thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điềutra cùng ngành ở cấp nào thì Thủ trưởng quản lý cấp đó giải quyết.
CHƯƠNG IV
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRAVÀ ĐIỀU TRA VIÊN 
Điều 22
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủtrưởng và Phó Thủ trưởng cơ quan
điều tra.
Thủ trưởng cơ quan điều tra làngười chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động điều tra củacơ quan điều tra; có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; quyếtđịnh áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, truy nã bị can, khámxét, thay đổi điều tra viên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; trựctiếp tiến hành điều tra; quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra. Khicần thiết, Thủ trưởng cơ quan điều tra có thể uỷ nhiệm cho Phó thủ trưởng thựchiện các quyền hạn của mình.
Phó thủ trưởng cơ quan điều tracó những quyền hạn quy định tại các điều 58, 62, 63, 68, 70, 116 và 121 của Bộluật tố tụng hình sự.
ở cấp huyện, Trưởng công an làmnhiệm vụ Thủ trưởng Đội điều tra, Phó trưởng công an phụ trách công tác điềutra là Phó thủ trưởng Đội điều tra của Lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Điều 23
Bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó thủtrưởng cơ quan điều tra.
Người có phẩm chất chính trị, đạođức tốt, trung thực, khách quan, có trình độ đại học an ninh, cảnh sát, pháp lýhoặc tương đương, có nghiệp vụ điều tra, có kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo hoạtđộng điều tra có thể được bổ nhiệm làm Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điềutra.
Việc bổ nhiệm và cấp giấy chứngnhận Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ở cấp trung ương trong mỗingành do Thủ trưởng ngành quyết định.
Việc bổ nhiệm và cấp giấy chứngnhận Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp ở địa phương của mỗingành do Thủ trưởng ngành quyết định, theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan điềutra cấp trên trực tiếp.
Điều 24
Nhiệm vụ, quyền hạn của điều traviên.
Khi được phân công điều tra mộtphần hoặc toàn bộ vụ án, điều tra viên có quyền tiến hành các biện pháp điềutra do Bộ luật tố tụng hình sự quy định và phải chịu trách nhiệm về những hoạtđộng điều tra của mình.
Đối với những biện pháp điều trathuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra thì điều tra viên có quyềnkiến nghị với Thủ trưởng cơ quan điều tra quyết định. Trong trường hợp khôngnhất trí với quyết định của Thủ trưởng cơ quan điều tra thì điều tra viên vẫnphải chấp hành quyết định đó, nhưng có quyền khiếu nại lên Thủ trưởng cơ quanđiều tra cấp trên. Trong thời hạn 10 ngày, Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp trênphải trả lời khiếu nại của điều tra viên.
Trong khi tiến hành hoạt độngđiều tra, điều tra viên được ưu tiên mua vé đi lại bằng các phương tiện giaothông công cộng, được miễn cước phí giao thông trong thành phố, thị xã. Trongtrường hợp cấp thiết, để ngăn chặn hành động phạm tội, đuổi bắt người phạm tội,cấp cứu người bị nạn, điều tra viên được sử dụng các phương tiện giao thông,thông tin liên lạc của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và tư nhân, kể cảnhững người điều khiển phương tiện ấy, trừ các phương tiện của cơ quan ngoạigiao và phải hoàn trả ngay khi tình huống cấp thiết không còn. Nếu các phương tiệnbị hư hỏng hoặc bị mất thì cơ quan điều tra hữu quan có trách nhiệm bồi thường.
Điều 25
Bổ nhiệm điều tra viên.
Người có phẩm chất chính trị, đạođức tốt, trung thực, khách quan, có kiến thức pháp luật cần thiết và có khảnăng thực hiện nhiệm vụ điều tra có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên.
Điều tra viên có 3 bậc: Cao cấp,trung cấp và sơ cấp.
Điều tra viên cao cấp phải cótrình độ đại học an ninh, cảnh sát, pháp lý hoặc tương đương, có trình độnghiên cứu tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng và chống tội phạm, có kinh nghiệmđiều tra các vụ án thuộc loại tội nghiêm trọng, phức tạp, có năng lực chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động điều tra.
Điều tra viên trung cấp phải cótrình độ đại học an ninh, cảnh sát, pháp lý hoặc tương đương, có kinh nghiệm điềutra các vụ án thuộc loại tội nghiêm trọng, phức tạp, có khả năng hướng dẫn,kiểm tra các hoạt động điều tra.
Điều tra viên sơ cấp phải cótrình độ trung học an ninh, cảnh sát, pháp lý hoặc tương đương và có khả năngđiều tra các vụ án thuộc loại ít nghiêm trọng.
Việc bổ nhiệm và cấp giấy chứngnhận điều tra viên do Thủ trưởng cơ quan quản lý từ cấp tỉnh và cấp quân khutrở lên quyết định theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan điều tra cùng cấp.
Cấp ra quyết định bổ nhiệm cóquyền miễn nhiệm điều tra viên.
Điều 26
Thủ trưởng và cán bộ của các cơquan khác được giao nhiệm vụ
tiến hành một số hoạt động điềutra.
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng và cánbộ của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều traphải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, khách quan, cókinh nghiệm điều tra, có kiến thức từ trung học an ninh, cảnh sát, pháp lý hoặctương đương trở lên.
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các cơquan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có quyền tiếnhành những biện pháp điều tra quy định tại Điều 10 và Điều 13 của Pháp lệnh nàyvà phải tuân theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh này;phân công và chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện một số hoạt động điều tra.
Cán bộ được phân công điều traphải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
CHƯƠNG V
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘĐỘI BIÊN PHÒNG,
HẢI QUAN VÀ KIỂM LÂM TRONGHOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 
Điều 27
Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Bộđội biên phòng trong hoạt
động điều tra.
1- Các đơn vị Bộ đội biên phòngtrong khi làm nhiệm của mình mà phát hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đếnmức phải truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Chương I Phần "Các tộiphạm" và tội phạm quy định tại Điều 179 của Bộ luật hình sự xảy ra trongkhu vực biên giới, bờ biển, hải đảo và trên các vùng biển do Bộ đội biên phòngquản lý, có quyền:
a) Đối với hành vi phạm tội quảtang, chứng cứ rõ ràng, ít nghiêm trọng thì ra quyết định khởi tố vụ án, tiếnhành khám xét, xét cần ngăn chặn ngay việc người có hành vi phạm tội chạy trốnthì tạm giữ người đó; lấy lời khai, thu giữ, bảo quản vật chứng và tài liệuliên quan trực tiếp đến vụ án; khi cần thiết, trưng cầu giám định, khởi tố bịcan; hoàn thành và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát trong thời hạn 15 ngày,kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.
b) Đối với hành vi phạm tộinghiêm trọng, phức tạp thì tiến hành khám nghiệm hiện trường, ra quyết địnhkhởi tố vụ án, bắt khẩn cấp, khám xét, ra lệnh tạm giữ người trong những trườnghợp quy định tại Điều 63 của Bộ luật tố tụng hình sự; lấy lời khai, thu giữ,bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, chuyển hồ sơ vụán cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày raquyết định khởi tố vụ án.
2- Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụctrinh sát biên phòng, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấptỉnh, Trưởng đồn, Phó trưởng đồn có quyền áp dụng các biện pháp điều tra quyđịnh tại khoản 1 Điều này, trực tiếp điều tra hoặc phân công cán bộ điều tra vàphải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.
Những cán bộ được phân công tiếnhành điều tra phải chịu trách nhiệm về những hoạt động điều tra mà mình đã thựchiện.
Điều 28
Nhiệm vụ, quyền hạn của Hải quantrong hoạt động điều tra.
1- Cơ quan Hải quan khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện hành vi phạm tội buôn lậuhoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới đến mức phải truy cứutrách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật hình sự, có quyền:
a) Đối với hành vi phạm tội quảtang, chứng cứ rõ ràng, ít nghiêm trọng thì ra quyết định khởi tố vụ án, lấylời khai, thu giữ, bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụán; xét cần ngăn chặn ngay việc người có hành vi phạm tội chạy trốn thì tạm giữngay người đó và xin ngay lệnh tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền; khám xétngười, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm soát của Hải quan do Hội đồng bộtrưởng quy định; khi cần thiết, trưng cầu giám định, khởi tố bị can; hoàn thànhvà chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày raquyết định khởi tố vụ án.
b) Đối với hành vi thuộc loại tộinghiêm trọng, phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ,bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, khi xét cần ngănchặn ngay việc người có hành vi phạm tội chạy trốn thì tạm giữ ngay người cóhành vi phạm tội chạy trốn thì tạm giữ ngay người đó và xin ngay lệnh bắt khẩncấp của cơ quan có thẩm quyền; khám xét người, khám nơi oa trữ trong khu vựckiểm soát của Hải quan do Hội đồng bộ trưởng quy định; chuyển hồ sơ vụ án chocơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết địnhkhởi tố vụ án.
2- Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụckiểm soát, Cục giám quản của Tổng cục Hải quan, Giám đốc, Phó giám đốc Hải quancấp tỉnh, trưởng Hải quan cửa khẩu được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉđịnh, có quyền áp dụng các biện pháp điều tra quy định tại khoản 1 Điều này,trực tiếp điều tra hoặc phân công cán bộ điều tra và phải chịu trách nhiệm vềnhững hoạt động điều tra của mình.
Những cán bộ được phân công làmnhiệm vụ điều tra phải chịu trách nhiệm về hoạt động điều tra mà mình đã thựchiện.
Điều 29
Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quanKiểm lâm trong hoạt động điều
tra.
1- Cơ quan Kiểm lâm khi thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện hành vi phạm tội quy địnhtại các điều 181, 194, và 216 của Bộ luật hình sự đến mức phải truy cứu tráchnhiệm hình sự, có quyền:
a) Đối với những hành vi phạm tộiquả tang, chứng cứ rõ ràng, ít nghiêm trọng thì ra quyết định khởi tố vụ án,lấy lời khai, thu giữ, bảo quản vật chứng và tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, ra quyết định khởi tố bị can, hoàn thành và chuyển hồ sơ vụ án cho Việnkiểm sát trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.
b) Đối với hành vi thuộc loại tộinghiêm trọng, phức tạp thì khởi tố vụ án, lấy lời khai, thu giữ, bảo quản vậtchứng và tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án; chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quanđiều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tốvụ án.
2- Cục trưởng, Phó cục trưởng CụcKiểm lâm, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Hạttrưởng hạt Kiểm lâm có quyền áp dụng các biện pháp điều tra quy định tại khoản1 Điều này; trực tiếp điều tra hoặc phân công cán bộ điều tra và phải chịutrách nhiệm về những hoạt động điều tra của mình.
Những cán bộ được phân công tiếnhành điều tra phải chịu trách nhiệm về các hoạt động điều tra mà mình đã thựchiện.
Điều 30
Giải quyết tranh chấp về thẩmquyền điều tra.
Khi có tranh chấp về thẩm quyềnđiều tra giữa đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, cơ quan Kiểm lâm thìViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, nơi xảy ra vụ án, quyết định.
Trong trường hợp cần thiết, cơquan điều tra có thẩm quyền có quyền yêu cầu đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quanHải quan và cơ quan Kiểm lâm chuyển giao ngay hồ sơ vụ án để trực tiếp điềutra. Các yêu cầu của cơ quan điều tra có giá trị bắt buộc thi hành đối với đơnvị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm lâm.
CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
Điều 31
Pháp lệnh này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 6 năm 1989.
Điều 32
Hội đồng bộ trưởng, Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức thi hành Pháp lệnh này.
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 1989
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